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Kỷ lục: 240 Hoàng Xuân Vinh - Quân đội - Cúp TG 2017

XH VẬN ĐỘNG VIÊN Đ.PHƯƠNG 5 10 12 14 16 18 20 22 24 CỘNG

1 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 50,5 50,7 21,1 18,7 21,1 19,6 19,6 20,5 20,1 241,9 Vàng PKL
10,0 10,6 10,6 9,4 10,6 9,0 10,0 10,8 10,1
10,3 10,1 10,5 9,3 10,5 10,6 9,6 9,7 10,0
10,3 9,7
10,1 10,6
9,8 9,7

2 Trần Quốc Cường Đội tuyển 50,5 50,1 18,4 19,7 19,9 21,4 17,7 18,0 20,2 235,9 Bạc
10,7 10,5 8,6 9,8 10,6 10,6 8,8 9,2 10,2
10,0 10,3 9,8 9,9 9,3 10,8 8,9 8,8 10,0
10,2 10,2
9,3 8,6
10,3 10,5

3 Tiêu Công Đạt Đội tuyển 50,2 48,2 19,9 19,2 20,3 18,1 19,7 19,2 214,8 Đồng
10,1 9,8 10,5 9,6 10,6 9,2 9,3 9,0
10,7 8,9 9,4 9,6 9,7 8,9 10,4 10,2
10,8 10,0
10,7 9,3
7,9 10,2

4 Ngô Quốc Hưng Quân đội 50,0 48,6 19,3 18,4 18,9 20,1 18,8 194,1
10,6 9,9 9,6 8,8 10,8 10,8 8,7
9,7 10,5 9,7 9,6 8,1 9,3 10,1
10,5 8,2
9,4 9,9
9,8 10,1

5 Phan Công Minh TP HCM 50,2 45,5 18,2 19,4 19,9 19,0 172,2
9,4 10,5 9,0 9,3 9,7 10,0
10,5 10,4 9,2 10,1 10,2 9,0
10,8 8,0
10,1 7,5
9,4 9,1

6 Trần Châu Tùng Hà Nội 48,9 48,0 19,1 19,0 14,7 149,7
9,8 9,6 9,9 10,3 8,1

10,4 9,1 9,2 8,7 6,6
10,6 10,1
10,4 9,1
8,9 8,9

7 Phạm Ngọc Huy Quảng Ninh 46,7 47,5 19,4 19,7 133,3
10,2 9,4 10,0 9,5
8,9 8,6 9,4 10,2
8,6 9,1
8,9 8,6
9,4 10,2

8 Phan Xuân Chuyên TP HCM 45,1 46,6 18,7 110,4
9,1 8,6 8,5
8,3 8,8 10,2
8,2 9,7
10,2 9,5
9,3 10,0
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10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết
12:00, 17.09.2017


